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HƯỚNG DẪN 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, 

quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ  

 

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-BCĐQG ngày 22/3/2026 của Ban Chỉ đạo 

quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ về việc ban 

hành Kế hoạch tổ chức phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực 

hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" (sau đây viết tắt là 

Chiến dịch 500 ngày đêm); Thông báo số 485/TB-VPCP ngày 15/9/2026 của 

Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm 

Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia; sau khi thống nhất với Văn phòng 

Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 

và Bộ Công an, Bộ Nội vụ hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành 

tích trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhân 

dịp Sơ kết Chiến dịch 500 ngày đêm như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, qua đó 

động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân tiếp tục hoàn thành mục tiêu của Chiến 

dịch 500 ngày đêm. 

2. Công tác bình xét, khen thưởng thực hiện đúng quy định của pháp luật 

về thi đua, khen thưởng; bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, tránh hình 

thức. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, có nhiều đổi 

mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tìm kiếm, quy tập và xác định 

danh tính hài cốt liệt sĩ, có phạm vi ảnh hưởng trong cơ quan, đơn vị, bộ, ngành, 

địa phương và toàn quốc. 

3. Hoàn thành việc khen thưởng đúng thời hạn để kịp trao thưởng tại Hội 

nghị Sơ kết Chiến dịch 500 ngày đêm của Ban Chỉ đạo quốc gia (dự kiến tháng 

11/2026). 

II. ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng khen thưởng 

1.1. Tập thể trực tiếp làm nhiệm vụ 

Các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chuyên trách, lâm thời trực tiếp làm 

nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các tổ (đội) trực tiếp làm nhiệm vụ lấy 
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mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; các đơn vị trực tiếp thu thập, 

phân tích và tích hợp dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vào cơ sở dữ liệu; các đơn vị 

trực tiếp thu thập, rà soát, đối chiếu thông tin; các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ 

giám định, khai thác, kết nối, đối sánh dữ liệu dân cư, căn cước và các cơ sở dữ 

liệu có liên quan phục vụ xác minh thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, xác định 

danh tính hài cốt liệt sĩ; các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ rà phá bom mìn vật 

liệu nổ; đơn vị nghiên cứu, phát triển công nghệ giám định mới phục vụ xác 

định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN; các đơn vị trực 

tiếp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ và triển khai nhiệm vụ. 

b) Tập thể trực tiếp chỉ đạo, phối hợp, bảo đảm 

- Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp; 

cơ quan thành viên Tổ giúp việc trực tiếp cho Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ truyền 

thông chuyên trách Chiến dịch 500 ngày đêm. 

- Cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành, địa phương có liên quan nhiệm vụ 

tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

- Các doanh nghiệp, tổ chức có đóng góp thiết thực về nguồn lực, công nghệ, 

trang thiết bị cho công tác giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

1.2. Cá nhân 

- Cá nhân thuộc các tập thể nêu trên trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy 

tập  hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; rà phá  

bom mìn vật liệu nổ; giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

- Cá nhân được giao nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, 

triển khai, tổ chức thực hiện hoặc phối hợp bảo đảm thực hiện công tác tìm 

kiếm, quy tập  hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân 

liệt sĩ; rà phá bom mìn vật liệu nổ; giám định ADN xác định danh tính hài cốt 

liệt sĩ. 

- Cá nhân không thuộc các tập thể nêu trên được huy động tham gia tìm 

kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.  

2. Nguyên tắc khen thưởng 

Bảo đảm theo Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết, 

cụ thể như sau: 

- Hình thức khen thưởng phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được 

giao và thành tích đạt được; ưu tiên khen các tập thể, cá nhân trực tiếp làm 

nhiệm vụ ở cơ sở, nhất là nơi có nhiều khó khăn, gian khổ.  

- Cấp quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

quỹ lương hoặc người đứng đầu doanh nghiệp, tổ chức khác có trách nhiệm xét 

khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền xét khen thưởng cho các đối tượng 

thuộc phạm vi quản lý. 

- Không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. 
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- Chưa xét khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân 

đang trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật; đang 

trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; hoặc đang thanh tra, kiểm tra khi có dấu 

hiệu vi phạm, có đơn thư khiếu nại, tố cáo cần được xác minh, làm rõ. 

III. HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG 

1. Hình thức khen thưởng 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 

- Bằng khen của bộ, ban, ngành, địa phương; 

- Giấy khen. 

2. Tiêu chuẩn khen thưởng 

2.1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

Để tặng cho tập thể, cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm các tiêu chuẩn quy định của Luật Thi 

đua, khen thưởng và đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Đối với tập thể 

- Có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, xây 

dựng, ban hành cơ chế, chính sách, quy trình, quy định kỹ thuật tạo cơ sở pháp 

lý để thống nhất triển khai trên toàn quốc trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác 

định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

 - Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy 

tập, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, thu thập, phân tích 

và tích hợp dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vào cơ sở dữ liệu; thu thập, rà soát, xác 

minh, chuẩn hóa, kết nối, khai thác, đối chiếu thông tin, dữ liệu dân cư, căn cước 

và các cơ sở dữ liệu có liên quan góp phần xác minh thông tin liệt sĩ, thân nhân 

liệt sĩ, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu 

hài cốt, giám định, đối sánh ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; rà phá bom 

mìn, vật liệu nổ; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Chiến dịch 500 ngày đêm 

được giao hoặc nhiệm vụ đột xuất do Ban Chỉ đạo quốc gia giao. 

- Nghiên cứu, phát triển công nghệ giám định mới phục vụ xác định danh 

tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN; có nhiều đóng góp thiết 

thực về nguồn lực, công nghệ, trang thiết bị cho công tác giám định ADN, xác định 

danh tính hài cốt liệt sĩ;  

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm; phản ánh 

khách quan, chính xác, kịp thời những khó khăn, thách thức, nỗ lực vượt bậc, tinh 

thần cống hiến của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, qua đó góp phần lan tỏa ý 

nghĩa thiêng liêng của Chiến dịch, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân 

dân, khơi dậy sự ủng hộ, chia sẻ, đồng hành của toàn cộng đồng với các lực lượng 

làm nhiệm vụ. 
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- Có sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong tham mưu xây dựng, kết nối, làm 

sạch cơ sở dữ liệu; tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt, mẫu sinh phẩm bảo 

đảm kinh phí, trang thiết bị, nguồn nhân lực… 

b) Đối với cá nhân 

- Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoặc trực 

tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, 

rà phá bom mìn, tiếp nhận, lưu trữ mẫu, giám định ADN, thu thập, rà soát, xác 

minh, chuẩn hóa, kết nối, khai thác, đối chiếu thông tin, dữ liệu dân cư, căn cước 

và các cơ sở dữ liệu có liên quan góp phần xác minh thông tin liệt sĩ, thân nhân 

liệt sĩ, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ 

liệt sĩ. 

- Có sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy 

tập hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, rà phá bom mìn, tiếp nhận, lưu trữ mẫu, 

giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; cung cấp thông tin về liệt sĩ, 

mộ liệt sĩ. 

2.2. Bằng khen của ban, bộ, ngành, tỉnh: Do các ban, bộ, ngành, tỉnh xem 

xét, quyết định. Tập thể, cá nhân được xét tặng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơ 

bản hoàn thành tiến độ các chỉ tiêu được giao trong Chiến dịch 500 ngày đêm, 

có nhiều đóng góp, có thành tích tiêu biểu trong cơ quan, đơn vị, địa phương. 

3. Số lượng đề nghị khen thưởng 

3.1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

- Các ban, bộ, ngành trung ương trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm, 

quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen 

thưởng không quá 03 tập thể, cá nhân. Riêng Bộ Quốc phòng không quá 40 tập 

thể, 60 cá nhân; Bộ Công an không quá 15 tập thể, cá nhân; Bộ Y tế, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam không quá 05 tập thể, cá nhân. 

- Đối với các địa phương trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm, quy 

tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen 

thưởng không quá 04 tập thể, cá nhân. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị 

không quá 07 tập thể, cá nhân. 

3.2. Bằng khen, Giấy khen của ban, bộ, ngành, địa phương 

Do các ban, bộ, ngành, địa phương, các đơn vị trực thuộc ban, bộ, ngành, 

địa phương quyết định số lượng khen theo thẩm quyền bảo đảm tiêu biểu. 

IV. TIỀN THƯỞNG, HỒ SƠ THỦ TỤC, THỜI GIAN KHEN THƯỞNG 

1. Tiền thưởng: Thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về thi 

đua, khen thưởng. 

2. Hồ sơ thủ tục khen thưởng: Thực hiện theo thủ tục đơn giản quy định 

tại Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 368/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn 
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thi hành Luật Thi đua, khen thưởng. 

Báo cáo thành tích phải thể hiện rõ nhiệm vụ được giao, kết quả, sản 

phẩm cụ thể, mức độ đóng góp, tác động và phạm vi ảnh hưởng của thành tích. 

3. Thời gian 

- Thời gian đề nghị khen thưởng cấp  ban, bộ, ngành, địa phương do các 

ban, bộ, ngành, địa phương quy định theo thẩm quyền. 

- Hồ sơ đề nghị hình thức khen thưởng cấp nhà nước gửi về Bộ Nội vụ 

(Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) để tổng hợp trước ngày 20/10/2026. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Hướng dẫn này, các ban, bộ, ngành, địa phương xây dựng tiêu 

chuẩn cụ thể, phù hợp để bình xét, khen thưởng theo thẩm quyền và xem xét, trình 

cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

2. Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp có trách nhiệm phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan thực hiện về thủ tục, hồ sơ, tổng hợp 

danh sách đề nghị khen thưởng. 

Trên đây là Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt 

sĩ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị trao đổi về Bộ 

Nội vụ để xem xét, điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Phó TTg CP Phạm Thị Thanh Trà (để báo cáo); 

- VP BCĐQG về TKQT&XĐDT hài cốt liệt  sĩ; 

- Các bộ, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể TW; 

- UBND các tỉnh, thành phố; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà; 

- Ban TĐKTTW; 

- Lưu: VT, P.II. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Hà 
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